
BÀI DẠY TUẦN 22 – KHỐI 1 

(Theo chuẩn kiến thức kĩ năng) 

Thứ tƣ 

Môn: Tiếng Việt 

Bài: OAI - OAY 

1/ VẦN MỚI VÀ TỪ KHÓA: 

oai 

thọai 

điện thoại 

oay 

xoáy 

gió xoáy 

2/ TỪ ỨNG DỤNG: 

quả xoài 

khoai lang 

hí hoáy 

loay hoay 

3/ ĐOẠN THƠ ỨNG DỤNG: 

Tháng chạp là tháng trồng khoai 

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà 

Tháng ba cày vỡ ruộng ra 

Tháng tƣ làm mạ, ma sa đầy đồng. 

 

 

 



HƢỚNG DẪN HỌC SINH ĐỌC Ở NHÀ 

- Phụ huynh hƣớng dẫn học sinh đánh vần và đọc trơn: 

1/ Vần mới và từ khóa 

2/ Từ ứng dụng 

3/ Đoạn thơ ứng dụng 

- Sau khi hoàn thành phần đọc, phụ huynh hƣớng dẫn học sinh gạch dƣới các tiếng 

có chứa vần vừa học có trong từ ứng dụng và đoạn thơ ứng dụng: 

HƯỚNG DẪN MẪU: 

2/ TỪ ỨNG DỤNG: 

quả xoài 

khoai lang 

hí hoáy 

loay hoay 

3/ ĐOẠN THƠ ỨNG DỤNG: 

Tháng chạp là tháng trồng khoai 

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà 

Tháng ba cày vỡ ruộng ra 

Tháng tƣ làm mạ, mƣa sa đầy đồng. 
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oai 

điện thoại 

oay 

gió xoáy 

quả xoài 

khoai lang 

hí hoáy 

loay hoay 


